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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

10/4/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI 

LỘC THÁI DƢƠNG 

Số 213, lô 2, ấp 1, xã lộ 25, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

1 
NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

NHÃN HIỆU VAVI 
  

10/04/2025 
HỘ KINH DOANH VỊ 

VƢƠNG 

Đƣờng Trần Văn Trà, tổ 19, 

ấp Bến Đình, xã Phú Đông, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

1 
KHÔ BÕ VỊ VƢƠNG - VỊ SÀI 

GÕN XƢA 
   

10/04/2025 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH BRENNTAG 

VIỆT NAM TẠI ĐỒNG 

NAI 

Số 10, đƣờng Phan Đăng Lƣu, 

khu phố 7, phƣờng Long 

Bình, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

ĐCSX: Novozymes A/S,  

Krogshoejvej 36, Bagsvaerd 

DK-2880, Denmark. 

2 

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: NEUTRASE 0.8L 
  

Xuất xứ: 

Đan Mạch 
CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: NOVOZYM 

AC0059 
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11/04/2025 
HỘ KINH DOANH 

THỦY TIÊN 

KDC 3, ấp Hòa Hiệp, xã 

Ngọc Định, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

1 NƢỚC UỐNG ION KIỀM    

11/04/2025 
CÔNG TY TNHH 

HAPPY COOK 

Số 10 , đƣờng 3A, KCN Biên 

Hòa 2, phƣờng An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

ĐCSX: Guangzhou Kongyue 

Technology Co., Ltd, Room 

901-15, No.286, Kexuedadao, 

Huangpu District, 

Guangzhou, Guangdong, 

China 

1 
NỒI LẨU ĐIỆN ĐA NĂNG 

HAPPY COOK 5L HCHP-500ST 
  

Xuất xứ: 

Trung Quốc 

11/04/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƢƠNG 

MẠI THỰC PHẨM GIA 

VỊ TƢƠNG VIỆT HOA 

SEN 

Số 277, Quốc lộ 56, ấp Tân 

Phong, xã Hàng Gòn, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 

1 TƢƠNG HỘT 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

3202342318. Ngày cấp: 

29/11/2024. Nơi cấp: 

Công ty cổ phần chứng 

nhận giám định quốc tế 

EFC 

 

11/04/2025 
CÔNG TY CP GỐM SỨ 

TOÀN QUỐC 

KCN Gò Dầu, xã Phƣớc Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

3 

TÔ BÔNG    

CHÉN BÔNG    
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DĨA BÔNG    

11/04/2025 
HỘ KINH DOANH 

DƢƠNG VĂN THẨM 

136/8, KP 5B, phƣờng Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

1 
NƢỚC ĐÁ VIÊN DƢƠNG VĂN 

THẨM 
   

14/04/2025 

CÔNG TY TNHH TM 

DV Y TẾ THỰC PHẨM 

VŨ LÊ 

58C Đồng Khởi, tổ 35A, khu 

phố 11, phƣờng Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

ĐCSX: Công ty TNHH Sản 

xuất & Gia công nƣớc uống 

đóng chai Ion Fresh, 352/2, 

khu phố 1B, phƣờng An Phú, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơng 

1 
NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

LEWA 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

VCA.1000.3A. Ngày cấp: 

11/04/2023 Nơi cấp: 

Công ty cổ phần chứng 

nhận VCA 

Bình Dƣơng 

14/04/2025 

CÔNG TY TNHH VIỆT 

NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đƣờng 13, khu công 

nghiệp Long Bình (Amata), 

phƣờng Long Bình, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

1 
BỘT TRỘN 929V (PRE-MIX 

929V) 

Số giấy chứng nhận hệ 

thống an toàn thực phẩm 

(FSSC 22000): FSSC 

736232. Ngày cấp 

07/11/2024. Nơi cấp: BSI  
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14/04/2025 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NFC 

Đƣờng số 8, KCN Nhơn 

Trạch 1, xã Phƣớc Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai. 

ĐCSX: PARTH FOOS, 

Bhavnagar Road, NR. 

Reliance Petrol Pump, Village 

Bhadrod, Mahuva-364290, 

Bhavnagar Gujarat, India 

1 

HÀNH TÍM LÁT SẤY AIR 

DRIED SHALLOT 

(DEHYDRATED RED ONION 

FLAKES) 

  
Xuất xứ: Ấn 

Độ 

14/04/2025 
CÔNG TNHH CÁNH 

ĐỒNG VÀNG 

7 Đƣờng số 5, khu phố 4, 

phƣờng An Phú, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Sản xuất: Chi nhánh Công ty 

TNHH Cánh Đồng Vàng, 52-

A, đƣờng Lò Than, ấp 2, xã 

Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai. 

1 XỐT SPAGHETTI VỊ CAY 

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số HA 

228/9.23.CII cấp ngày 

27/11/2023, nơi cấp: 

Trung tâm Chứng nhận 

phù hợp (Quacert) 

 

14/04/2025 
CÔNG TY TNHH 

SUCAFINA VIỆT NAM 

Lô C.II.II-5, đƣờng số 3, Khu 

công nghiệp Long Thành, xã 

Tam An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: HACO Asia Pacific 

Sdn. Bhd. Lot 5, Jalan Sungai 

Kayu Ara 32/37, Taman 

Berjaya, Seksyen 32, 40460 

Shah Alam, Selangor Darul 

Ehsan, Malaysia 

1 

CÀ PHÊ HOÀ TAN SẤY PHUN/ 

SPRAY DRIED INSTANT 

COFFEE 

  
Xuất xứ: 

Malaysia 
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14/04/2025 

CÔNG TY TNHH 

NÔNG SẢN XANH AN 

PHÁT 

25 Mai Thị Lựu, phƣờng Đa 

Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

ĐCSX: Công TNHH Nông 

sản xanh An Phát - Chi nhánh 

Đồng Nai, 481 Xa lộ Hà Nội, 

khu phố 5B, phƣờng Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

12 

MÍT GIỐNG THÁI LỘT SẴN     

CÓC CẮT SẴN     

BƢỞI DA XANH TÁCH MÖI     

DƢA LƢỚI RUỘT CAM CẮT 

SẴN 
    

DƢA LƢỚI HẠ UYỂN CẮT 

SẴN 
    

BƢỞI ĐƢỜNG LÁ CAM TÁCH 

MÚI 
    

XOÀI ĐÀI LOAN CẮT SẴN     

MẬN AN PHƢỚC CẮT SẴN     

MÍA CẮT KHÖC SẴN     

ỔI ĐÀI LOAN CẮT SẴN     
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MÍT RUỘT ĐỎ LỘT SẴN     

THƠM TRÁI CẮT SẴN     

15/04/2025 
CÔNG TY AJINOMOTO 

VIỆT NAM 

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, 

phƣờng An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

ĐCSX: Nhà máy Long Thành, 

Khu Công nghiệp Long 

Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  

1 BỘT CHANH 

HACCP số VN17/00093, 

cấp ngày 12/5/2024. Nơi 

cấp: Công ty SGS Việt 

Nam 

  

16/04/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI HIỆP 

QUÝ 

tổ 11, ấp Đất Mới, xã Phú 

Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Đcsx: Công ty TNHH SX TM 

DV Sài Gòn Phƣơng Nam, 

khu DV 2 đƣờng D6, KCN 

Tân Thới Hiệp, Nguyễn Ảnh 

Thủ, phƣờng Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1 
NƢỚC UỐNG ĐONG CHAI 

AQUAVI A 
  

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
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16/04/2025 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI THIÊN 

AN 

31C/1, KP.Long Khánh 1, 

phƣờng Tam Phƣớc, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: Công ty TNHH Paldo 

Vina, Cụm Công nghiệp Đồng 

Lạng, xã Phù Ninh, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

ĐCSX: Chi nhánh Tây Ninh 

Công ty TNHH Paldo Vina, 

Lô B20.2, đƣờng C3, KCN 

Thành Thành Công, phƣờng 

An Hòa, thị xã Trảng bàng, 

Tây Ninh. 

8 

MÌ CAY TỨ CÔ NƢƠNG  

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số 

VQ.02.420 cấp ngày 

04/3/2025, nơi cấp: Công 

ty Cổ phần Chứng nhận 

Chất lƣợng VinaQuality 

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số 735573. 

cấp ngày: 15/7/2024. Nơi 

cấp: Công ty TNHH 

Guardian Solutions  

 Phú Thọ, 

Tây Ninh 

MÌ TRỘN TƢƠNG ĐEN SIÊU 

DÍNH 

MÌ TRỘN BÕ CAY ĐỊA NGỤC 

GÓI GIA VỊ LẨU KIM CHI - MÌ 

CAY TỨ CÔ NƢƠNG 

COMBO MÌ CAY TỨ CÔ 

NƢƠNG HƢƠNG VỊ LẨU KIM 

CHI 

GÓI GIA VỊ LẨU BÕ CAY - MÌ 

CAY TỨ CÔ NƢƠNG 

COMBO MÌ CAY TỨ CÔ 

NƢƠNG HƢƠNG VỊ LẨU BÕ 

CAY 
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MÌ CAY TỨ CÔ NƢƠNG - MÌ 

KHÔNG GÓI GIA VỊ 
 

16/04/2025 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI THIÊN 

AN 

31C/1, KP.Long Khánh 1, 

phƣờng Tam Phƣớc, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: Công ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu Thực phẩm Vital, 

15/3A Dƣơng Công Khi, ấp 1, 

Xã Xuân Thời Thƣợng, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  CÀ PHÊ ĐÔNG TRÙNG F150 

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số VQ.06.55 

cấp ngày 08/3/2025, nơi 

cấp: Công ty Cổ phần 

Chứng nhận Chất lƣợng 

VinaQuality  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lƣu: VT, ATVSTP(Đông). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0251.3827070; Fax: 0251.3827071; Email: cks@dongnai.gov.vn
	2025-04-17T14:19:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
	Võ Thị Ngọc Lắm<lamvtn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-17T15:09:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-17T15:09:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-17T15:09:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-17T15:10:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




